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STT Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1 MT1: Thưc hiên
đươc cac đông tac
phat triên cac nhom
cơ va hô hâp

- Hô hâp : Hít vao Thở ra
-Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trươc, sang
2 bên
+ Co va duôi tay, vô 2 tay vao nhau
+ Lưng bung lươn:
+ Cui vê phía trươc, ngưa ngươi ra sau.
+ Quay sang trai, sang phai.
+ Nghiêng ngươi sang trai, sang phai.
- Chân:
+ Bươc lên phía trươc, bươc sang
ngang, ngồi xổm đứng lên bật tại chổ
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chô.
+ Co duôi chân

- Thê duc buổi
sang
- Bai tập phat
triên chung

2 MT2: Trẻ giữ đươc
thăng bằng trong vận
đông đi/ chạy thay
đổi tốc đô nhanh -
chậm theo cô hoặc đi
trong đương hẹp co
bê vật trên tay

+ Đi trong đương hẹp
+ Chạy vê phía trươc.
+ Đi theo đương dích dắc.

Hoạt đông hoc
-Đi trong đương
hẹp.

3 MT4: Trẻ phối hơp
tay, chân, cơ thê
trong khi bò đê giữ
đươc vật đặt trên
lưng

+ Bò chui qua cổng.
+ Bò vê phía trươc.
+ Bò theo đương dích dắc.

Hoạt đông hoc
- Bò chui qua
cổng.

4 MT5: Trẻ thê hiên
nhanh, mạnh, khéo
trong thưc hiên bai
tập tổng hơp

+ Đa bong vê phía trươc.
+ Trẻ vận đông chơi vơi bong.
+ Tung bong vê phía trươc.

Hoạt đông hoc
- Đa bong vê phía
trươc.



5 MT7: Phối hơp đươc
cư đông ban tay,
ngon tay va phối hơp
tay mắt trong cac
hoạt đông: nhao đât,
nặn, vẽ tổ chim, xâu
vòng tay, chuôi đeo
cổ.

- Xoa tay, chạm cac đầu ngon tay vơi
nhau, rot, nhao, khuây, đao, vò xé.
- Nhon nhặt đồ vật.
-Tập xâu, luồn dây, cai, cởi cuc, buôc
dây.
- Chắp nghép hình,
- Chồng, xếp 6- 8 khối
- Tập cầm but tô, vẽ,
- Lật mở trang sach.

Hoạt đông moi
luc, moi nơi

6 MT11: Lam đươc
môt số viêc vơi sư
giup đỡ của ngươi
lơn (lây nươc uống,
đi vê sinh...).

-Tập tư phuc vu: Xuc cơm, uống nươc.
- Mặc quần ao, đi dép, đi vê sinh, cởi
quần ao khi bị bẩn, bị ươt.
- Chuẩn bị chô ngủ.
-Tập đi vê sinh đung nơi quy định.
-Tập môt số thao tac đơn gian trong
rưa tay, lau mặt.

Hoạt đông hoc

Hoạt đông vơi đồ
vật

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHÂN THƯC
7 MT 15: Trẻ sơ, nắn,

nhìn, nghe, ngưi,
nếm đê nhận biết đặc
điêm nổi bật của đối
tương

- Tìm đồ vật vừa mơi cât giâu
- Nghe va nhận biết âm thanh của môt
số đồ vật, tiếng kêu của môt số con vật
quen thuôc
- Sơ nắn nhìn, ngưi…đồ vật, hoa, qua
đê nhận biết đặc điêm nổi bật.
- Sơ nắn đồ vật, đồ chơi đê nhận biết
chât liêu cứng – mêm , trơn ( nhẵn) –
xù xì .
- Nếm vị của môt số thức ăn, qua (ngot
– mặn – chua).

Hoạt đông vơi đồ
vật

Hoạt đông moi
luc moi nơi

8 MT 16: Trẻ chơi bắt
chươc môt số hanh
đông quen thuôc của
những ngươi gần gũi.
Sư dung đươc môt số
đồ dùng, đồ chơi
quen thuôc

- Bắt trươc hanh đông quen thuôc của
ngươi gần gũi.
- Đồ chơi ở lơp bé (bup bê, xâu
vòng….)
- Đồ chơi ngoai trơi (cầu trươt, thang
leo).
- Môt số đồ dùng ăn uống (bat, thìa,
cốc,)

Hoạt đông moi
luc moi nơi.



- Môt số đồ dùng ca nhân (khăn mặt,
ban trai đanh răng)
- Môt số đồ dùng thay thế trong trò
chơi

9 MT 17: Noi đươc tên
của ban thân va
những ngươi gần gũi
khi đươc hỏi.

- Tên va môt số đặc điên bên ngoai của
ban thân.
- Tên của cô giao, cac bạn của bé
- Tên va những công viêc của những
ngươi thân gần gũi trong gia đình bé.

Hoạt đông hoc
- Nhận biết đặc
điêm bên ngoai
ban thân

10 MT 18: Noi đươc tên
va chức năng của 1
số bô phận cơ thê khi
đươc hỏi.

- Tên chức năng chính môt số bô phận
trên cơ thê : mắt, mũi, miêng, tai, tay,
chân.
Biết nếm vị mặn ngot của đồ ăn va noi
lên vị của đồ ăn đo.

Hoạt đông hoc
- Nhận biết môt
số bô phận trên
khuôn mặt: Mắt,
Tai, Mũi, Miêng .
- Bé nếm vị Ngot,
mặn

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGƯ – GIAO TIẾP
11 MT 22: Thưc hiên

đươc nhiêm vu từ 2
đến 3 hanh đông. Ví
du: “Chau cât đồ chơi
lên gia rồi đi rưa
tay!”

- Nghe va thưc hiên môt số yêu cầu
bằng lơi noi: VD: Cât đồ chơi sau chơi,
bê ghế, vứt rac vao thùng rac
- Nghe va noi đươc những lơi noi,
những câu đơn gian

Hoạt đông moi
luc moi nơi

12 MT 25: Phat âm rõ
tiếng

- Phat âm cac âm khac nhau
- Phat âm rõ tiếng theo hương dẫn của
cô.

Hoạt đông moi
luc moi nơi

13 MT 26: Đoc đươc
bai thơ ca dao, đồng
dao vơi sư giup đỡ
của cô giao

- Nghe cac bai thơ, đồng dao, ca dao,
câu đố, bai hat va truyên ngắn Đoc cac
đoạn thơ, bai thơ ngắn co câu 3 – 4
tiếng.

Hoạt đông hoc
- Bé nghe đoc
thơ: Đôi dép
- Nghe kê
chuyên: Bé lam
đươc viêc gì.
-Trẻ nghe đoc
thơ: Miêng xinh

14 MT 28 : Sư dung lơi
noi vơi cac muc đích
khac nhau:
+ Chao hỏi, trò

- Sư dung cac từ thê hiên sư lễ phép
vơi ngươi lơn: Chao hỏi, vâng, dạ, cam
ơn, xin lôi,...
- Thê hiên nhu cầu mong muốn va hiêu

Hoạt đông hoc

Hoạt đông moi
luc moi nơi



chuyên
+ Bay tỏ nhu cầu của
ban thân
+ Hỏi vê cac vân đê
quan tâm như: “Con
gì đây?”, “Cai gì
đây?”

biết bằng 1 – 2 câu đơn gian va câu
dai.
- Tập thê hiên biêu cam thông qua cac
hoạt đông đoc thơ, chơi trò chơi thao
tac mô phỏng như: bế em, chăm soc
em bé, mẹ con

Hoạt đông vơi đồ
vật

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨMMĨ
15 MT30: Noi đươc

môt vai thông tin vê
mình (tên, tuổi)

- Nhận biết tên goi, đặc điêm bên ngoai
của ban thân.

Hoạt đông hoc

16 MT37: Biết thê hiên
môt số hanh vi xã hôi
đơn gian qua trò chơi
gia bô (trò chơi bế
em, khuây bôt cho
em bé, nghe điên
thoại...).

- Thưc hiên môt số hanh vi xã hôi đơn
gian qua trò chơi gia bô (trò chơi bế
em, khuây bôt cho em bé, nghe điên
thoại...).

Hoạt đông hoc.
Hoạt đông moi
luc moi nơi
- Trẻ tập khuây
bôt cho em bé

- Rèn kĩ năng tư
xuc cơm

17 MT38: Chơi thân
thiên cạnh trẻ khac.

- Chơi thân thiên vơi bạn: chơi cạnh
bạn, không tranh gianh đồ chơi vơi
bạn.

Hoạt đông hoc
- Chia sẻ, chơi
cùng bạn

18 MT 40: Biết hat va
vận đông đơn gian
theo môt vai bai
hat/ban nhạc quen
thuôc.

- Nghe hat, hat theo nhạc.
- Nghe hat, nghe nhạc vơi cac giai điêu
khac nhau; nghe âm thanh của cac nhạc
cu.
- Hat va tập vận đông đơn gian theo
nhạc.

Hoạt đông hoc
- Tập hat Bai hat:
Giâu tay

19 MT41: Thích tô
mau, vẽ, nặn, xé, xếp
hình, (cầm but di
mau, vẽ nguêch
ngoạc).

Vẽ cac đương nét khac nhau, di
mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.

Hoạt đông hoc
- Trẻ dan nu cươi
xinh .
- Chơi vơi đât
nặn

Chủ đề : Bé và các bạn có 19 mục tiêu



MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
1. Môi trường vật chất:
a, Môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng nhóm/lớp
- Co cac đồ dùng, đồ chơi đa dạng co mau sắc sặc sỡ, hình dạng phong phu, hâp

dẫn, phat ra tiếng kêu va co thê di chuyên đươc.
- Sắp xếp, bố trí đồ vật an toan, hơp lý, đam bao thẩm mỹ va đap ứng muc đích

giao duc.
- Co khu vưc đê bố trí chô ăn, chô ngủ cho trẻ đam bao yêu cầu quy định.
- Cac khu vưc hoạt đông bố trí phù hơp, linh hoạt co tính mở, tạo điêu kiên dễ

dang cho trẻ tư lưa chon va sư dung đồ vật, đồ chơi, tham gia vao hoạt đông, đồng thơi
thuận lơi cho sư quan sat của giao viên.

- Co khu vưc chơi thao tac vai, chơi vơi đât nặn, but vẽ.
b) Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời
- Sân chơi, thiết bị đồ chơi ngoai trơi đươc trang bị phù hơp vơi đô tuổi nha trẻ

va sắp xếp ở khu vưc gần phòng nhom/lơp.
- Co vươn cây, bồn hoa, cây canh, khu vưc nuôi cac con vật.
1.2. Môi trường xã hội
Môi trương chăm soc, giao duc trong trương đam bao an toan vê mặt tâm lý, tạo

thuận lơi giao duc cac kỹ năng xã hôi cho trẻ. Hanh vi, cư chỉ, lơi noi, thai đô của giao
viên đối vơi trẻ va những ngươi khac luôn mẫu mưc đê trẻ noi theo.
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